
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG 

Số:           /QĐ-SGTVTXD 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Lào Cai, ngày         tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố tải trọng các cầu trên hệ thống đường tỉnh, tỉnh Lào Cai 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI – XÂY DỰNG LÀO CAI 

 

Can cü Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;  

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành 

xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển 
hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao 

thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 

Lào Cai Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giao thông vận tải –Xây dựng tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai Quy định về quản lý, bảo trì, vận hành khai thác và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lào Cai; 

Theo báo cáo của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai tại Văn bản số 
85/BQLBT-GSTK ngày 06/3/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Giao thông, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố tải trọng của các cầu trên hệ thống đường tỉnh, tỉnh Lào 
Cai theo phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Tải trọng công bố trong Quyết định này không thay thế biển báo hiệu tải 
trọng cầu và các báo hiệu đường bộ trên hệ thống đường tỉnh.  

Người tham gia giao thông có trách nhiệm tuân thủ: Quy tắc giao thông 
đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008; các quy định 

của Thông tư số 46/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải 

trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu 
trường; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham 

gia giao thông trên đường bộ và các quy định có liên quan. 



Điều 2. Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, các đơn vị quản lý bảo trì 
đường bộ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát và báo cáo kịp thời để 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai công bố điều chỉnh, bổ sung trong 
các trường hợp sau:  

1. Tình trạng kỹ thuật của các cầu có thay đổi khả năng chịu tải khai thác (khi 

có hư hỏng xuống cấp, xảy ra sự cố, kiểm định thử tải xác định lại tải trọng khai 
thác, hoặc các nguyên nhân khác) so với tải trọng đã công bố tại Quyết định này. 

2. Khi đưa cầu mới hoàn thành vào khai thác. 

3. Định kỳ trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo 

kết quả rà soát tải trọng của các cầu trên hệ thống đường tỉnh gửi về Sở Giao 
thông vận tải – Xây dựng Lào Cai để cập nhật bổ sung.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông 

vận tải – Xây dựng Lào Cai và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4; 
- Bộ GTVT; 
- UBND tỉnh Lào Cai;                                     
- Cục ĐBVN; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLGT. 
 

 
 
 

 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Đặng Văn Lương 
 



PHỤ LỤC 
Tải trọng của các cầu trên hệ thống đường tỉnh, tỉnh Lào Cai 

 

STT Tỉnh lộ Tên cầu 
Lý trình 

(Km) 
Địa điểm 

Chiều 
dài 

cầu 

(m) 

Tổng 

số 

nhịp 

Bề 
rộng 

cầu 

(m) 

Bề 

rộng 

xe 

chạy 

(m) 

Tải trọng 

thiết kế  
Tải trọng thực tế  

Ghi 

chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B) (11C) (11D) (12) 
 

1 ĐT.151 

Cầu Phú Bình Km0+072 Lào Cai 23,1 1 9 8 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Hùng 
Xuân 

Km2+370 Lào Cai 7,6 1 8,5 8 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Suối Cù Km3+703 Lào Cai 39,2 2 13 12 HL93 KCB         
 

Cầu Phú Nhuận Km13+540 Lào Cai 72,0 2 9 8 HL93 KCB         
 

Cầu Khe Chấn Km30+280 Lào Cai 115,0 3 7 6,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km30+915 Lào Cai 8,0 1 8 7 H30 - XB80 KCB         
 

2 ĐT.151B 

Cầu Hòa Mạc Km10+800 Lào Cai 67,0 2 7,5 6,5 H30-XB80 KCB         
 

Cầu Chiềng 
Ken 

Km23+100 Lào Cai 64,5 2 8 7 H30-XB80 KCB         
 

Cầu Táu Km33+200 Lào Cai 25,0 1 7 6 H30-XB80 KCB         
 

Cầu Khe Vai Km40+950 Lào Cai 25,0 1 7 6 H30-XB80 KCB         
 

3 ĐT.151C 

Cầu Bản Km6+208,43 Lào Cai 6,0 1 6,0 5,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Suối Nhù  Km7+075 Lào Cai 206,6 6 6,5 5,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Bản Km7+850 Lào Cai 9,4 1 6,0 5,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Bản Km11+449,04 Lào Cai 3,0 1 6,0 5,5 H30 - XB80 KCB         
 



STT Tỉnh lộ Tên cầu 
Lý trình 

(Km) 
Địa điểm 

Chiều 

dài 

cầu 

(m) 

Tổng 

số 

nhịp 

Bề 

rộng 

cầu 

(m) 

Bề 

rộng 

xe 

chạy 

(m) 

Tải trọng 

thiết kế  
Tải trọng thực tế  

Ghi 

chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B) (11C) (11D) (12) 
 

Cầu Tân 
Thượng 

Km28+293 Lào Cai 47,1 1 6,5 5,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Ba xã Km30+977,83 Lào Cai 19,0 1 8,0 7,0 HL93 KCB         
 

Cầu Khe Quạt Km31+948 Lào Cai 25,0 1 8,0 7,0 HL93 KCB         
 

Cầu Mai hồng Km33+694 Lào Cai 25,0 1 8,0 7,0 HL93 KCB         
 

4 ĐT.152 

Cầu Thanh Phú  Km23+430 Lào Cai 138,2 3 7 6 H30-XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km29+591,83 Lào Cai 76,15 2 8 7  HL93  KCB         
 

Cầu BTCT Km31+125,24 Lào Cai 28,1 1 8 7  HL93  KCB         
 

Cầu Làng 
Mường 

Km48+615,34 Lào Cai 71,94 2 15 14  HL93  KCB         
 

Cầu Vượt ĐS Km50+587,56 Lào Cai 40 1 11 10  HL93  KCB         
 

5 ĐT.153 

Cầu Nậm Khắp Km01+540 Lào Cai 7 1 8 7,5  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu Bảo Nhai Km05+800 Lào Cai 158,1 3 7,5 6  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu Trung Đô Km09+900 Lào Cai 58,9 2 8 7  HL93  KCB         
 

Cầu BTCT Km17+370 Lào Cai 27,5 1 11 10  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu BTCT Km17+800 Lào Cai 21,5 1 11 10  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu BTCT Km20+750 Lào Cai 26,5 1 10 9  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu BTCT Km21+640 Lào Cai 25,2 1 10 9  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu BTCT Km22+800 Lào Cai 7,04 1 7,5 7  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu BTCT Km23+650 Lào Cai 7,04 1 7,5 7  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu BTCT Km24+000 Lào Cai 7,04 1 7,5 7  H30 -XB80  KCB         
 



STT Tỉnh lộ Tên cầu 
Lý trình 

(Km) 
Địa điểm 

Chiều 

dài 

cầu 

(m) 

Tổng 

số 

nhịp 

Bề 

rộng 

cầu 

(m) 

Bề 

rộng 

xe 

chạy 

(m) 

Tải trọng 

thiết kế  
Tải trọng thực tế  

Ghi 

chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B) (11C) (11D) (12) 
 

Cầu BTCT Km28+010 Lào Cai 7,04 1 7,5 7  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu BTCT Km29+350 Lào Cai 7,04 1 7,5 7  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu thép Km29+950 Lào Cai 32,1 1 5 4,5  H30 -XB80      10T     
 

Cầu Bản Liền Km48+480 Lào Cai 38,7 1 6,5 5,5  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu Đội 3 Km49+800 Lào Cai 7,94 1 6 5  H30 -XB80  KCB         
 

Cầu bản liên 
hợp 

Km52+980 Lào Cai 7,8 1 6 5  H30 -XB80  KCB         
 

6 ĐT.154 

Cầu Cúc 
Phương 

Km14+890 Lào Cai 40 1 9 8  HL93  KCB         
 

Cầu Na Đẩy Km37+500 Lào Cai 24,6 1 5 4,5  10T  KCB         
 

Cầu Lùng Khấu 
Nhin 

Km49+141 Lào Cai 31 1 7 6  H30-XB80  KCB         
 

7 ĐT.155 

Cầu Piềng Láo Km7+050 Lào Cai 76 2 8 7 HL93 KCB         
 

Cầu Mường 
Hum 

Km8+783 Lào Cai 75,15 2 9 8 HL93 KCB         
 

Cầu BTCT Km32+450 Lào Cai 17,5 1 7,6 7 H30-XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km34+650 Lào Cai 13 1 5,6 5 H30-XB80 KCB         
 

Cầu Khe Lạnh Km36+360 Lào Cai 22 1 6,5 5,5 H30-XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km55+615,17 Lào Cai 76,15 2 15 14 HL93 KCB         
 

8 ĐT.156 

Cầu Quang 
Kim 

Km0+464 Lào Cai 99,6 4 17,7 16,7 HL93 KCB         
 

Cầu Bản Vược Km12+347 Lào Cai 99,6 3 9,0 8,0 HL93 KCB         
 

Cầu Bản Km15+050 Lào Cai 6,0 1 7,6 7,0 H13-X60 KCB         
 



STT Tỉnh lộ Tên cầu 
Lý trình 

(Km) 
Địa điểm 

Chiều 

dài 

cầu 

(m) 

Tổng 

số 

nhịp 

Bề 

rộng 

cầu 

(m) 

Bề 

rộng 

xe 

chạy 

(m) 

Tải trọng 

thiết kế  
Tải trọng thực tế  

Ghi 

chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B) (11C) (11D) (12) 
 

Cầu Ngòi Phát Km17+800 Lào Cai 165,0 5 7,1 6,1 H30-XB80 KCB         
 

Cầu Tân Long Km23+643 Lào Cai 23,7 1 9,0 8,0 HL93 KCB         
 

Cầu Bản Mạc Km29+571 Lào Cai 49,2 2 9,0 8,0 HL93 KCB         
 

Cầu Trịnh 
Tường 

Km32+049 Lào Cai 61,2 2 9,0 8,0 HL93 KCB         
 

Cầu Nậm Chạc Km36+500 Lào Cai 48,8 3 7,5 6,5 HL93 KCB         
 

9 ĐT.156B 

Cầu Ngòi 
Đường 

Km3+500 Lào Cai 43,1 1 11,0 10,0 HL93 KCB         
 

Cầu BTCT Km4+799 Lào Cai 22,6 1 7,0 6,0 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Đá Đinh 2 Km9+250 Lào Cai 7,4 1 7,0 6,0       10T     
 

Cầu O Tròn Km23+720 Lào Cai 6,0 1 8,0 7,0 H30 - XB80     10T     
 

Cầu Duyên Hải Km24+00 Lào Cai 25,0 1 13,0 12,0 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Quang 
Kim 

Km27+160 Lào Cai 63,7 1 8,2 7,2 H13 - X60   
28-43-

45 
      

 

Cầu Bản Vai  Km34+500 Lào Cai 44,1 1 7,7 6,7 H13 - X60   
28-43-

45 
      

 

Cầu BTCT Km38+645 Lào Cai 7,6 1 7,7 6,7 H13 - X60     10T     
 

Cầu Bản Vược Km39+500 Lào Cai 57,0 2 6,5 5,5 H13 - X60 KCB         
 

Cầu Bản Xèo Km56+800 Lào Cai 35,0 3 8,5 7,5 HL93 KCB         
 

10 ĐT.157 

Cầu Km1+900 Km1+900 Lào Cai 15 1 8 7,6 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu 
Km13+240 

Km13+240 Lào Cai 15 1 7,2 6,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu 
Km13+530 

Km13+530 Lào Cai 15 1 7,2 6,5 H30 - XB80 KCB         
 



STT Tỉnh lộ Tên cầu 
Lý trình 

(Km) 
Địa điểm 

Chiều 

dài 

cầu 

(m) 

Tổng 

số 

nhịp 

Bề 

rộng 
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(m) 

Bề 
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xe 
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Tải trọng thực tế  
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chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B) (11C) (11D) (12) 
 

Cầu 
Km17+500 

Km17+500 Lào Cai 14 1 8 7,4 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu 
Km17+820 

Km17+820 Lào Cai 14 1 8 7,4 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu 
Km18+250 

Km18+250 Lào Cai 14 1 8 7,4 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu 
Km30+350 

Km30+350 Lào Cai 17 1 6,2 5,5 H30 - XB80 KCB         
 

11 ĐT.158 

Cầu Dền Sáng 
1 

Km56+780 Lào Cai 43,3 1 7,0 6,0 HL93 KCB         
 

Cầu Dền Sáng  Km57+630 Lào Cai 43,3 1 8,0 7,0 HL93 KCB         
 

Cầu Chu Phìn Km61+450 Lào Cai 42,0 2 5,0 4,0 H30-XB80 KCB         
 

Cầu Sin Cơ Km62+900 Lào Cai 23,0 1 5,0 4,0 H30-XB80 KCB         
 

12 ĐT.159 

Cầu BTCT Km04+580 Lào Cai 7,04 1 6,8 6 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km26+760 Lào Cai 24,7 1 6 5 HL93 KCB         
 

Cầu BTCT Km32+400 Lào Cai 7,04 1 6,8 6 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km35+500 Lào Cai 21,1 1 12 11 HL93 KCB         
 

Cầu BTCT Km53+500 Lào Cai 6,64 1 6,8 6 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km66+595 Lào Cai 22,2 1 7 6,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu BTCT Km73+102 Lào Cai 7,8 1 7 6,5 H30 - XB80 KCB         
 

13 ĐT.160 

Cầu Nậm Khắp Km00+350 Lào Cai 49,7 1 7,0 6,5 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Nậm Tôn Km11+020 Lào Cai 98,7 4 4,5 4,0 H13 -X60     13T     
 

Cầu Bản Cái Km21+740 Lào Cai 30,5 1 7,5 6,5 HL93 KCB         
 



STT Tỉnh lộ Tên cầu 
Lý trình 

(Km) 
Địa điểm 

Chiều 

dài 

cầu 

(m) 

Tổng 

số 

nhịp 

Bề 

rộng 

cầu 

(m) 

Bề 

rộng 

xe 

chạy 

(m) 

Tải trọng 

thiết kế  
Tải trọng thực tế  

Ghi 

chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B) (11C) (11D) (12) 
 

Cầu Bản Mười Km27+108 Lào Cai 47,0 1 8,0 7,0 H30 - XB80 KCB         
 

Cầu Phố Ràng Km36+275 Lào Cai 210,0 6 8,0 7,0 H30 - XB80 KCB      

Cầu Suối Thâu Km46+684 Lào Cai 43,1 1 8,0 7,0 HL93 KCB      

Cầu Việt Hải Km52+753 Lào Cai 43,1 1 8,0 7,0 HL93 KCB      

14 ĐT.161 

Cầu Vượt 
đường sắt 

Km04+187 Lào Cai 45,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB     
 

Cầu Xum Km04+971 Lào Cai 65,2 2 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Làng 
Giàng 

Km08+849 Lào Cai 22,1 1 10,0 9,0 HL93 KCB      

Cầu Khe Quan Km15+566 Lào Cai 45,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Bản Km16+269 Lào Cai 14,0 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Lượt Km17+678 Lào Cai 46,6 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Đo Km19+390 Lào Cai 46,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Bản  Km21+043 Lào Cai 41,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Cao Km21+250 Lào Cai 60,2 2 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Lạng Km23+253 Lào Cai 45,6 2 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu My Km27+016 Lào Cai 127,4 4 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Ngòi Chì Km34+113 Lào Cai 37,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Lu Km37+619 Lào Cai 37,6 1 8,0 7,0 HL93 KCB      

Cầu Nhò Km39+260 Lào Cai 37,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Nhai Km43+536 Lào Cai 46,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      



STT Tỉnh lộ Tên cầu 
Lý trình 

(Km) 
Địa điểm 

Chiều 

dài 

cầu 

(m) 

Tổng 

số 

nhịp 

Bề 

rộng 

cầu 

(m) 

Bề 

rộng 

xe 

chạy 

(m) 

Tải trọng 

thiết kế  
Tải trọng thực tế  

Ghi 

chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B) (11C) (11D) (12) 
 

Cầu Gia Km45+759 Lào Cai 46,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Vàn Km49+010 Lào Cai 46,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu vượt 
đường sắt 

Km50+444 Lào Cai 39,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Kíp Km52+128 Lào Cai 28,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Khoai Km53+209 Lào Cai 37,1 1 7,5 6,5 HL93 KCB      

Cầu Bảo Hà Km57+583 Lào Cai 37,1 1 15,5 14,5 HL93 KCB      

15 ĐT.162 

Cầu Suối Chăn Km8+531 Lào Cai 179,35 5 8,8 7,8 BELAZ  KCB         
 

Cầu Suối 
Nhuần 

Km25+910,91 Lào Cai 76,15 2 8,8 7,8 HL93 KCB         
 

Cầu Bản Km33+838 Lào Cai 8,56 1 7 6 H30 - XB80 KCB         
 

 

 Ghi chú:  

 - Cột 11A: “KCB” là viết tắt của “Không cắm biển”. 

 - Cột 11B: Tải trọng của cầu Quang Kim, Bản Vai: 

 + Số hiệu thứ nhất “28”: Giới hạn tổng tải trọng Xe thân liền 28T; 

 + Số hiệu thứ hai “43”: Giới hạn tổng tải trọng Xe thân liền kéo rơ moóc 43T; 

 + Số hiệu thứ ba “45”: Giới hạn tổng tải trọng Xe đầu kéo Sơmi rơ moóc 45T. 

 - Cột 11C: Có cắm biển hạn chế tải trọng. 
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